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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 0.80% 0.33%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 0.56% 10.5         2.0          2.6%

Công nghiệp 0.92% 9.0           1.8          11.7%

Dầu khí 0.29% 5.1           0.8          1.5%

Dịch vụ Tiêu dùng 1.01% 11.4         3.2          1.9%

Dược phẩm và Y tế 0.10% 7.3           1.8          0.8%

Hàng Tiêu dùng 0.70% 9.0           5.1          36.7%

Ngân hàng 1.25% 11.2         1.7          8.3%

Nguyên vật liệu 0.26% 10.4         1.9          13.3%

Tài chính 0.28% 15.5         2.1          22.0%

Tiện ích Cộng đồng 0.64% 6.4           1.6          1.2%

VN - Index 0.80% 12.0         2.8          81.2%

HNX - Index 0.33% 10.4         1.8          18.8%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index:

Diễn biến giao dịch tương đối tích cực khi chỉ số
nhanh chóng bật tăng từ đầu phiên tuy nhiên áp lực
bán xuất hiện mạnh vào cuối phiên đã thu hẹp biên
độ tăng của VN-Index. Giao dịch thỏa thuận tiếp tục
bùng nổ lên tới hơn 900 tỷ đồng trong khi giao dịch
khớp lệnh vẫn giữ ở mức cao.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục duy trì đà hồi phục:
PGD tăng trần, GAS (+300), PXS (+100), PVS đứng
giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có phiên giao dịch
khả quan: VCB (+300), BID (+600), CTG (+300),
EIB, MBB và STB đứng giá.

Chốt phiên, VN-Index tăng 4,55 điểm, lên 572,55
điểm. Khối lượng giao dịch thỏa thuận giảm nhẹ so
với phiên trước nhưng bật tăng về giá trị đạt trên
900 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục
giữ ở mức cao với trên 96 triệu đơn vị.

HNX-Index:

Nhóm cổ phiếu dầu khí duy trì đà hồi phục đã kéo
HNX-Index nhích nhẹ lên trên mốc tham chiếu. Khối
lượng khớp lệnh đã tăng đáng kể cho với phiên
trước, giao dịch thỏa thuận giảm so với phiên trước
nhưng vẫn giữ ở mức cao.

Nhóm cổ phiếu dầu khí duy trì đà tăng nhẹ: PLC
(+500), PVB (+400), PVS (+100), PVC đứng giá.

Nhóm cổ phiếu trong rổ HNX-30 giao dịch khá tích
cực với 17 mã tăng giá, trong khi chỉ có 4 mã giảm
giá: BCC (+400), LAS (+500), BVS (+200), VND
(+200)HUT (+200).

Những mã có giao dịch thỏa thuận lớn trên HNX
gồm có: SHB (2,2 triệu đơn vị), DBC (1,8 triệu đơn
vị), PCT (700 nghìn đơn vị). VDS (trên 561 nghìn
đơn vị).

Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,26 điểm, lên 79,16
điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt trên 36 triệu đơn vị,
tăng 41,5% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận
trên 15 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 188 tỷ
đồng. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 576 tỷ đồng.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trên HSX, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với giá trị
bán ròng đạt trên 190 tỷ đồng. Đây là phiên bán
ròng thứ 12 liên tiếp với tổng giá trị bán ròng của
khối ngoại đạt trên 1.892 tỷ đồng. IJC bị bán ròng
gần 5,6 triệu đơn vị, dẫn đầu về khối lượng bán
ròng. BID cũng bị bán ròng mạnh với khối lượng
trên 4,9 triệu đơn vị phiên hôm nay, tính cả phiên
ngày hôm qua lượng cổ phiếu BID khối ngoại bán ra
đã vượt qua số lượng quỹ ETF V.N.M
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lại. Mặc dù vậy các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang hỗ trợ
tích cực cho đà tăng trong ngắn hạn. Mốc kháng cự
mạnh trong ngắn hạn của chỉ số này là 80 điểm trong
khi mốc hỗ trợ là 78.5 điểm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Đà tăng tiếp tục được duy trì tích cực phiên thứ hai
liên tiếp với sự hỗ trợ từ đà hồi phục của chứng
khoán toàn cầu sau diễn biến tăng trở lại của giá dầu
thô thế giới từ vùng đáy 11 năm. Cụ thể, giá dầu WTI
tiêp tục tăng trở lại 2,9% lên trên mốc 37 USD/thùng
và dầu Brent cũng tăng 1,4% trong phiên giao dịch
ngày 15/12. Nhóm các cổ phiếu năng lượng tiếp tục
hưởng lợi từ xu hướng này, duy trì đà tăng trên diện
rộng qua đó góp phần giữ nhịp tăng chung của toàn
thị trường. Điểm đáng lưu ý là dòng tiền đầu cơ đã bắt
đầu quay lại, hoạt động mạnh mẽ tại một số mã như
DLG, JVC, HAI.. đẩy các mã này tăng trần trong phiên
trong đó DLG tăng trần trở lại sau 7 phiên điều chỉnh
liên tiếp và ghi nhận lượng khớp lệnh lớn nhất 2 sàn.
Giao dịch thỏa thuận tiếp tục bùng nổ với giá trị giao
dịch đạt tới khoảng 1.100 tỷ đồng đẩy tổng giá trị
thanh khoản lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Trạng thái thị trường tiếp tục duy trì xu hướng vận
động tích cực. Dòng tiền ngắn hạn cũng bắt đầu giao
dịch tự tin hơn tại một số nhóm cổ phiếu đầu cơ cho
thấy sự chuyển biến trong đánh giá tương quan giữa
rủi ro và cơ hội của nhà đầu tư tại vùng giá hiện tại.
Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại đang có xu
hướng quay trở lại mạnh mẽ cùng những biến động
khó lường khi quyết định về việc tăng lãi suất của
FED được đưa ra trong ngày 17/12 là những yếu tố
tiêu cực tác động lên trạng thái cân bằng của thị
trường trong ngắn hạn.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Hai phiên tăng điểm gần nhất vẫn chưa cho dấu hiệu
về xu hướng hồi phục bền vững do chưa xuất hiện sự
đồng thuận của dòng tiền tại các nhóm cổ phiếu. Cần
thêm nhiều phiên ổn định tại vùng giá hiện tại đi kèm
sự cải thiện mạnh của thanh khoản để khẳng định xu
thế tăng mới đã chính thức hình thành. Nhà đầu tư
nên quan sát biến động của thị trường tài chính thế
giới cũng như sự vận động của dòng tiền trong các
phiên tới sau khi FED đưa ra quyết định về việc tăng
lãi suất trước khi đưa ra hành động thích hợp.

mua nhầm ở kỳ trước (gần 6 triệu đơn vị). Chiều
ngược lại, khối ngoại mua thỏa thuận trên 1,7 triệu
đơn vị KDH, tương ứng giá trị trên 39 tỷ đồng. Nếu
không tính giao dịch của BID và KDH hôm nay khối
ngoại bán ròng khoảng trên 128 tỷ đồng những mã
còn lại.

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng giá trị
bán ròng đã giảm mạnh xuống chỉ còn trên 5,7 tỷ
đồng. PVS, VND và SHB bị bán ròng lần lượt hơn
292 nghìn 130 nghìn và 126 nghìn đơn vị. Khối ngoại
không tập trung mua ròng mã nào trên HNX.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 300 triệu USD
trong tháng 11: Theo số liệu mới nhất của Tổng cục
Hải quan, tháng 11/2015 cả nước tiếp tục xuất siêu
260 triệu USD, đưa thâm hụt thương mại 11 tháng
giảm xuống còn 2,86 tỷ USD; bằng 2% tổng kim
ngạch xuất khẩu. Đây là tháng thứ hai liên tiếp cán
cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đứng ở mức
dương, góp phần thu hẹp mức nhập siêu từ đầu năm
đến hết tháng 11 xuống còn 2,87 tỷ USD. Hồi tháng
9, con số nhập siêu vẫn đứng trên mức 4 tỷ USD.
Mặc dù nhập siêu đã có dấu hiệu căng thẳng, tuy
nhiên áp lực tỷ giá không hề dịu bớt.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

VN-Index tiếp tục có phiên bật tăng tích cực, vượt lên
cận trên của channel giảm điểm ngắn hạn cho thấy
xu hướng giảm điểm ngắn hạn đã bị phá vỡ. Chỉ số
này cũng tạo thành một rising window tuy nhiên khối
lượng giao dịch không có sự cải thiện nhiều do vậy
tín hiệu đảo chiều tăng điểm này chưa thuyết phục.
Mốc 575 điểm tỏ ra khá vững chắc khiến VN-Index
test không thành công và tạo thành một hammer vào
cuối phiên. Đà tăng ngắn hạn sẽ được kiểm định
trong phiên tới, nếu VN-Index tiếp tục test không
thành công mốc 575 điểm, chỉ số này có khả năng sẽ
test lại vùng hỗ trợ 560 – 564 điểm.

HNX-Index:

HNX-Index có phiên tăng điểm nhẹ nhưng vẫn chưa
vượt được middle bollinger band cũng như cận dưới
của channel giảm điểm ngắn hạn, tạo thành một
hammer với đuôi phía trên khá dài cho thấy xung lực
tăng điểm có xu hướng suy yếu trở



Stoploss Giá hiện tại Hiệu suất
Thời gian nắm 

giữ
Trạng thái

SJS <21.6 22.4 -4.68% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

MBB <14 14.1 -5.37% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

GMD <36.9 40.1 1.01% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

Lưu ý:
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

Mã CP
Ngày mở

trạng thái
Giá mua

Vùng giá 

bán

13/11/2015 14.9 15.9 - 16.4

29/10/2015 23.5 26 - 28

8/12/2015 39.7 44.8 - 46

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả 
kinhdoanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng 

có thể dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn 

hoạt động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển 

sang giai đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .
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Tỷ giá tạm thời hạ nhiệt

Sau ngày tăng mạnh hôm qua, tỷ giá của các ngân hàng hôm nay đã ổn

định trở lại. Các chuyên gia cho rằng, lý do khiến cho giá USD đi lên chủ

yếu bởi áp lực tâm lý. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 22,517 -

22,547 Đồng/USD (mua vào/bán ra).

TIN TỨC NGÀNH

TIN KINH TẾ

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Giá vàng giảm nhẹ nhưng

vẫn cao hơn thế giới

Giá vàng trong nước bước sang ngày giảm thứ ba liên tiếp trong tuần, với

giá mua vào trên thị trường đồng loạt dưới 33 triệu đồng/lượng tuy nhiên

vẫn cao hơn thế giới khoảng 4,13 triệu đồng/lượng.

VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

Tháng 11 xuất siêu hơn

260 triệu USD, 11 tháng

nhập siêu 2,87 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11 nền

kinh tế xuất siêu 263 triệu USD thay vì nhập siêu 200 triệu USD như con số

ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Đây là tháng thứ hai liên tiếp

xuất siêu. Nhập siêu 11 tháng năm 2015 chỉ ở mức 2,87 tỷ USD, bằng

khoảng 1,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Chứng khoán Mỹ duy trì đà

tăng

Kết thúc phiên 15/12, chỉ số Dow Jones tăng 156,41 điểm (+0,9%), lên

17.524,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,47 điểm (+1,06%), lên 2.043,41

điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 43,13 điểm (+0,87%), lên 4.995,36 điểm.

Nga sẽ cấm vận thêm Thổ

Nhĩ Kỳ

Lệnh cấm vận kinh tế của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới sẽ được mở rộng

sang nhiều lĩnh vực khác bất chấp những khó khăn trong nước do giá dầu

giảm mạnh.

Giá dầu giảm trở lại trong

phiên Châu Á

Hiện giá dầu WTI đã giảm 1,42% xuống mức giá 36,82 USD/thùng. Giá dầu

Brent cũng giảm 1,56% xuống còn 37,85 USD/thùng.

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

UAE và Trung Quốc thành

lập quỹ đầu tư chung trị giá

10 tỷ USD

Quỹ hợp tác đầu tư chiến lược chung Trung Quốc - UAE sẽ chú trọng vào

các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, công nghệ và chế tạo.

Quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và UAE trên lĩnh vực kinh tế và thương

mại đang ngày càng khởi sắc.
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PNJ ngày 4/1 dự kiến chốt

quyền cổ tức 5% bằng tiền

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa công bố ngày

4/1/2016 dự kiến chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm

2015, tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày

31/12/2015.

Invest Tây Đại Dương đăng ký

mua 3,5 triệu cổ phiếu GTN

CTCP Invest Tây Đại Dương vừa đăng ký mua 3,5 triệu cổ phần

GTN của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất. Nếu giao dịch

thành công, Invest Tây Đại Dương sẽ nắm giữ 18,5 triệu cổ phần

GTN, tương đương tỷ lệ 24,73%. Thời gian thực hiện giao dịch từ

ngày 21/12 đến ngày 19/1/2016.

SCJ: Chủ tịch HĐQT đăng ký

bán toàn bộ 5,12% vốn

Ông Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc của CTCP Xi

măng Sài Sơn đã đăng ký bán toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu, tương

ứng tỷ lệ 5,12% vốn của SCJ để giải quyết mục đích cá nhân.

DAT: Thoái gần 42% vốn đầu

tư tại Dầu cá Châu Á

DAT sẽ giảm bớt 50 tỷ đồng trong phần vốn đầu tư tại AFO tương

đương với 41.76% vốn điều lệ của AFO. Theo đó, sau khi hoàn tất

chuyển nhượng DAT chỉ còn nắm giữ hơn 3.8 triệu cổ phần của

AFO (tương đương tỷ lệ 32.16%).

Liên tục chuyển đổi trái phiếu,

Vingroup tăng vốn lên 18.682

tỷ đồng

Ngày 8/12/2015, Sở GDCK Tp.HCM đã quyết định chấp thuận cho

VIC niêm yết bổ sung xấp xỉ 4.247.418 cổ phiếu. Vốn điều lệ của

Vingroup đã tăng từ 18.639 tỷ đồng lên 18.681,9 tỷ đồng. 

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

KẾT QUẢ KINH DOANH

VietinBank: lợi nhuận trước

thuế 11 tháng đạt 6.956 tỷ

đồng

Tổng thu nhập hoạt động trong 11 tháng đầu năm 2015 đạt 20.900

tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước

thuế hợp nhất 11 tháng năm 2015 của VietinBank tăng 6% so với

cùng kỳ năm trước, đạt 6.956 tỷ đồng, bằng 95,3% kế hoạch năm

2015.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

BHS dự kiến đạt 205 tỷ đồng

lợi nhuận trong niên độ 2015-

2016

BHS dự kiến họp ĐHCĐ vào ngày 28/12 để thông qua kế hoạch

kinh doanh niên độ 2015 - 2016 với doanh thu 3.125 tỷ đồng và lợi

nhuận 205 tỷ đồng, tăng 64% so với kết quả thực hiện trong niên

độ 2014 - 2015 (1/7/2014 - 30/6/2015).

GAS: Sản lượng khí ước cả 

năm vượt 7% kế hoạch

Tổng Công ty Khí Việt Nam vừa cho biết, sản lượng khí sản xuất

và tiêu thụ đã đạt kế hoạch cả năm vào ngày 03/12 với 9,771 triệu

m3. Theo đó, ước cả năm sẽ đạt 10,423 triệu m3, vượt 7% kế

hoạch năm.

TIN TỨC KHÁC



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 KDH 1,764,040 IJC 5,599,130 1 CHP 40,000 PVS 292,400

2 DXG 286,010 BID 4,947,870 2 VCG 35,100 VND 130,000

3 CII 203,000 BVH 869,860 3 SD5 34,200 SHB 126,204

4 E1VFVN30 199,920 DLG 383,440 4 VE1 25,400 PGT 26,600

5 VCB 134,520 DPM 381,260 5 KSQ 20,000 HCC 16,600

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

DLG 6.6 7.0 6.06% 6,980,980 SHB 6.3 6.3 0.00% 8,513,459

BID 20.0 20.6 3.00% 6,453,910 TIG 11.9 11.8 -0.84% 4,164,350

IJC 7.1 7.2 1.41% 5,880,430 TPP 17.5 18.5 5.71% 2,639,932

HQC 5.7 5.6 -1.75% 5,042,060 DBC 26.2 25.8 -1.53% 2,341,200

FLC 8.2 8.0 -2.44% 4,869,930 SCR 8.2 8.2 0.00% 2,233,516

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

GTT 1.2 1.3 0.1 8.33% SGO 11.5 14.5 3.0 26.09%

VMD 30.1 32.2 2.1 6.98% NVB 6.0 6.6 0.6 10.00%

PGD 31.1 33.3 2.2 6.95% C92 14.0 15.4 1.4 10.00%

DAT 38.9 41.6 2.7 6.94% CTX 23.1 25.4 2.3 9.96%

SVC 34.9 37.3 2.4 6.88% NPS 13.2 14.5 1.3 9.85%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

SVT 17.3 16.1 -1.2 -6.94% S74 8.1 7.3 -0.8 -9.88%

LM8 30.4 28.3 -2.1 -6.91% TSB 11.3 10.2 -1.1 -9.73%

ACC 23.8 22.2 -1.6 -6.72% OCH 10.8 9.8 -1.0 -9.26%

KAC 6.4 6.0 -0.4 -6.25% SGH 44.1 40.1 -4.0 -9.07%

SAV 9.9 9.3 -0.6 -6.06% SGC 33.1 30.1 -3.0 -9.06%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

DLG 6,980,980     3.1% 365           19.2          0.6           SHB 8,513,459     7.3% 833           7.6          0.5            

BID 6,453,910     16.6% 1,998        10.3          1.8           TIG 4,164,350     16.7% 2,096        5.6          1.0            

IJC 5,880,430     8.8% 966           7.5            0.7           TPP 2,639,932     15.8% 2,364        7.8          1.3            

HQC 5,042,060     5.6% 586           9.6            0.5           DBC 2,341,200     15.9% 4,666        5.5          0.8            

FLC 4,869,930     13.4% 1,453        5.5            0.7           SCR 2,233,516     6.1% 820           10.0        0.6            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

GTT 8.3% -30.1% (1,909)       -            0.3           SGO 26.1% 21.6% 122,108    0.1          1.3            

VMD 7.0% 23.1% 5,531        5.8            1.2           NVB 10.0% 0.0% (1)              -          0.6            

PGD 7.0% 16.5% 2,270        14.7          1.6           C92 10.0% 13.6% 1,572        9.8          1.4            

DAT 6.9% 6.5% 742           56.0          3.5           CTX 10.0% 8.6% 1,736        14.6        1.2            

SVC 6.9% 9.7% 3,611        10.3          1.2           NPS 9.8% 2.8% 458           31.6        0.9            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

KDH 1,764,040     9.1% 1,742        13.0          1.2           CHP 40,000          25.5% 2,895        7.2          1.8            

DXG 286,010        25.8% 3,228        6.0            1.5           VCG 35,100          4.8% 749           15.1        0.9            

CII 203,000        22.5% 4,602        4.7            1.4           SD5 34,200          11.9% 2,284        5.4          0.7            

E1VFVN30 199,920        N/A N/A N/A N/A VE1 25,400          22.1% 2,023        4.2          0.9            

VCB 134,520        11.1% 1,856        23.4          2.6           KSQ 20,000          6.3% 674           4.5          0.3            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 153,618        37.4% 6,338        20.2          8.1           ACB 17,298          7.7% 1,076        17.9        1.4            

VCB 115,928        11.1% 1,856        23.4          2.6           SQC 8,691            -13.3% (1,229)       -          9.1            

VIC 77,726          4.8% 721           57.9          3.5           PVS 7,773            17.8% 4,125        4.2          0.8            

GAS 72,745          30.7% 6,477        5.9            1.7           PHP 7,193            6.7% 1,840        12.0        2.0            

BID 70,426          16.6% 1,998        10.3          1.8           SHB 5,973            7.3% 833           7.6          0.5            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

GAS 2.11 30.7% 6,477        5.9            1.7           SDY 3.21 -2.4% (212)          -          1.0            

HLG 2.00 7.3% 346           13.3          0.8           SHN 3.03 71.4% 1,720        7.7          3.5            

BVH 1.73 9.9% 1,851        26.9          2.6           VIX 2.68 12.4% 1,273        5.7          0.7            

PVD 1.67 16.2% 5,789        4.9            0.8           S12 2.56 -41.0% (3,422)       -          0.4            

MCG 1.64 2.7% 303           13.5          0.4           PVB 2.38 35.4% 7,287        4.1          1.3            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


